
DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 2 2

DC1TT42 3 DC4CT15 1 DC4CT16 1 DC2GT34 1 DC2GT42 2 DC3DB52 3 DC3CT55 3

DC1CB11 4 DC2CT31 2 DC2CT32 3 DC2GT33 3 DC3DB44 2 DC3DB51 3 DC4DB23 3

DC2CO11 4 DC2CT16 3 DC3DB41 4 2 DC3DB61 2

HỌC KỲ 2: 19TC HỌC KỲ 3: 17TC

6 15 + (4) tuần 6 9 + 6 + (4) tuần

HỌC KỲ 6: 19TC

DCCDKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                       CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ (học tiếng Anh)- ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HỌC KỲ 7: 19TC HỌC KỲ 8: 17TC HỌC KỲ 9: 14TC HỌC KỲ 10: 12TCHỌC KỲ 4: 17TC

6 4 + 12 + (2) tuần

Đường lối cách mạng 

của ĐCS VN

6 10 + 5 + (4) tuần

163 TC - 5 năm

HỌC KỲ 5: 17TC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6

Tin học đại cương
Thực tập Địa chất công 

trình
Thí nghiệm Cơ học đất Đồ án Nền và móng Máy xây dựng

Hình họa - vẽ kỹ thuật 

Tự chọn 6

Tự chọn 4

12 + 3 + (4) tuần

Tự chọn 3

HỌC KỲ 1: 12TC

15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6

Kỹ thuật thi công mặt 

đường

Quản lý khai thác và 

kiểm định đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình

Địa chất công trình Cơ học đất Nền và móng

Thiết kế đường 1

Kỹ thuật thi công nền 

đường

Thực tập nghề nghiệp 

xây dựng đường 
Đồ án Thiết kế đường

Trắc địa

Những nguyên lý cơ 

bản của CN ML 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN ML 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Toán 1

DC4CT11 2 DC1LL05 2 DC2GT61 4 DC3CA44 2 DC4CD21 5 DC3CD53 3 DC4CD22 2 DC4CD70 4

4 DC2CO21 4 DC2CO25 4 DC2CT27 4 DC2GT52 3 DC3CA41 4 DC3CD54 2 DC4CD80 8

2 3 DC1CB26 3 DC2GT35 3 DC2GT54 1 DC4CT13 3 DC3CA51 3 DC3CA61 2

2 DC4CT17 1 DC2GT51 2 2 DC3CA52 3 2 DC4CA23 3

GHI CHÚ:

3 DC3CD33 3 2

HP tiên quyết

Tự chọn 5, 6, 7: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP sau:

HP học song song 1. Tin học ứng dụng (DC3CD60) - 2TC

2. Kinh tế xây dựng (DC3CT91) - 2TC

3. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

4. Quy hoạch giao thông vận tải (DC3DB71) - 2TC
Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các

học phần (HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP

sau:

Thực hành, thực tập, 

đồ án TN
Đồ án môn học

Thực tập Khảo sát thiết 

kế cầu, đường 

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP
Cơ học kết cấu Kết cấu bêtông cốt thép Thiết kế cầu 1

Thực hành trắc địa Đồ án Thiết kế cầu

Cơ học cơ sở 

Kỹ thuật thi công cầu 2

Tổ chức thi công công 

trình xây dựng

TT Thí nghiệm và kiểm 

định cầu, đường

Kỹ thuật thi công cầu 1

ĐA Tổ chức thi công và 

thi công CTXD

Thủy lực - Thủy văn 

công trình

Sức bền vật liệu

Tiếng Anh 3 Tự chọn 7

Tự chọn

Hoá học đại cương 

Vật lý đại cương

Toán 2
Thực tập Kỹ thuật thi 

công cơ bản

Quản lý khai thác và 

kiểm định cầu

Tự chọn 2

Toán 3 Vật liệu xây dựng
Đồ án Kết cấu bêtông 

cốt thép

Tiếng Anh 1

Thí nghiệm VLXD Kết cấu thép
Thực tập nghề nghiệp 

xây dựng cầu
Tự chọn 1 Tự chọn 5

1. Lý thuyết xác suất thống kê (DC1CB20) - 2TC

2. Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) - 2TC

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

1. An toàn lao động (DC2CT65) - 2TC

2. Động lực học công trình (DC2CO28) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC 4. Quy hoạch giao thông vận tải (DC3DB71) - 2TC

5. Giao thông đô thị và đường phố (DC3DB72) - 2TC

6. Tổ chức giao thông (DC3DB73) - 2TC

7. Mỹ quan công trình cầu (DC3CA63) - 2TC

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 400 mới

được công nhận tốt nghiệp.

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của từng năm học.
3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

4. Các phương pháp số (DC1CB96) - 2TC

5. SD NL tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

4. Kỹ thuật điện công trình (DC2CT41) - 2TC

5. Công nghệ bảo vệ công trình (DC2GT62) - 2TC



DC2GT33

DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC2GT52 DC3CA76 4

DC2CT16

DC4CT15 1 DC2CO11 4 DC4CT16 1 DC2GT34 1 DC2GT42 2 DC4CA21 5

DC1CB11 4 DC2CT31 2 DC2CT32 3 DC2GT33 3 DC3CT91 2 DC1LL05 2 DC3CA54 2

2 3 DC4CT17 1 DC2GT61 4 DC3CA43 2 DC3CA53 3

Kinh tế xây dựng

DCCA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

HỌC KỲ 1: 12TC HỌC KỲ 2: 18TC HỌC KỲ 3: 17TC HỌC KỲ 4: 17TC HỌC KỲ 8: 18TC HỌC KỲ 9: 16TC HỌC KỲ 10: 8TCHỌC KỲ 5: 16TC HỌC KỲ 6: 17TC

158 TC - 5 năm

HỌC KỲ 7: 19TC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

Địa chất công trìnhToán 1

Thí nghiệm VLXD

Đồ án Kết cấu bêtông 

Đồ án Thiết kế cầu
Tổ chức thi công công 

trình xây dựng

Nền và móng

Quản lý khai thác và Quản lý dự án đầu tư 

Cơ học đất 

Thủy lực - Thủy văn 

công trình

12 + (2) tuần

Những nguyên lý cơ 

bản của CN ML 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN ML 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng 

của ĐCS VN

Toán 2 Toán 3

Thực tập Khảo sát thiết 

kế cầu

12 + 3 + (4) tuần15 + (4) tuần 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6

Công trình hầm

Thực tập Địa chất công 

trình

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Thí nghiệm Cơ học đất Đồ án Nền và móngHình họa - vẽ kỹ thuật 

ĐA Tổ chức thi công và 

thi công CTXD

Máy xây dựng

15 + (4) tuần 6 10 + 5 + (4) tuần 6 8 + 7 + (4) tuần 615 + (4) tuần 6 6 15 + (4) tuần 6

DC2GT35 3 DC2GT54 1 DC3CA42 3 DC3CA52 3 DC3CA62 3 DC3CT55 3

4 DC2CO21 4 DC2CO25 4 DC2CT27 4 DC2GT52 3 DC3CA41 4 DC3CA51 3 DC4CA22 2 DC4CA70 4 DC4CA80 8

DC1CB26 3 DC1TT42 3 DC4CT11 2 DC2GT51 2 2 2 DC4CA23 3

2 2 DC2CT16 3 DC4CT13 3 2 DC3DB74 4 2

DC2CT16

GHI CHÚ:

3 DC3CA33 3

HP tiên quyết

HP học song song

1. Tin học ứng dụng (DC3CA60) - 2TC

2. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

3. Quy hoạch giao thông vận tải (DC3DB71) - 2TC

Tiếng Anh 3

Công trình đường bộ

Tiếng Anh 1

Trắc địa

Đồ án môn học

Tự chọn

Vật liệu xây dựng

Kết cấu bêtông cốt thép

Thực tập nghề nghiệp 

xây dựng cầu

Tự chọn 1 Tự chọn 2

Tự chọn 3

Tự chọn 4

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP

sau:

Kết cấu thép

Thực tập Kỹ thuật thi 

công cơ bản

Thực hành trắc địa

Thiết kế cầu 2 Kỹ thuật thi công cầu 2

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Đồ án Kết cấu bêtông 

cốt thép

THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP

Quản lý khai thác và 

kiểm định cầu

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình

Thực tập Thí nghiệm và 

kiểm định cầu
Sức bền vật liệu Cơ học kết cấu Thiết kế cầu 1

Tin học đại cương

Cơ học cơ sở Kỹ thuật thi công cầu 1

Hoá học đại cương 

Thực hành, thực tập, 

đồ án TN

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các

học phần (HP) sau:

Vật lý đại cương

Tự chọn 6

Tự chọn 5

Tự chọn 5, 6: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP

sau:

1. Lý thuyết xác suất thống kê (DC1CB20) - 2TC

2. Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) - 2TC

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

1. An toàn lao động (DC2CT65) - 2TC

2. Động lực học công trình (DC2CO28) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC 3. Quy hoạch giao thông vận tải (DC3DB71) - 2TC

4. Giao thông đô thị và đường phố (DC3DB72) - 2TC

5. Tổ chức giao thông (DC3DB73) - 2TC

6. Mỹ quan công trình cầu (DC3CA63) - 2TC

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 400 mới

được công nhận tốt nghiệp.

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

4. Các phương pháp số (DC1CB96) - 2TC

5. SD NL tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

4. Kỹ thuật điện công trình (DC2CT41) - 2TC

5. Công nghệ bảo vệ công trình (DC2GT62) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3

DC4CT15 1 DC2CO11 4 DC4CT16 1 DC2GT34 1 DC2GT42 2 DC4DB21 5

DC1CB11 4 DC2CT31 2 DC2CT32 3 DC2GT33 3 DC3CT91 2 DC1LL05 2 DC3DB54 2

2 3 DC1TT42 3 DC2GT61 4 DC4CT13 3 2 DC3DB43 3 DC3DB53 3 DC3DB71 2

HỌC KỲ 1: 12TC HỌC KỲ 7: 17TCHỌC KỲ 4: 17TC HỌC KỲ 5: 16TC HỌC KỲ 6: 17TCHỌC KỲ 2: 18TC

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN DCDB

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 157 TC - 5 năm

HỌC KỲ 8: 18TC HỌC KỲ 9: 17TC HỌC KỲ 10: 8TC

15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần

HỌC KỲ 3: 17TC

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng 

của ĐCS VN

Kinh tế xây dựng

6 15 + (4) tuần

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

15 + (4) tuần

Thực tập Khảo sát thiết 

kế đường

Quản lý khai thác và 

Toán 1 Địa chất công trình Cơ học đất Nền và móng

Tự chọn 3
Quy hoạch Giao thông 

vận tải
Đồ án Thiết kế đường

Tổ chức thi công công 

trình xây dựng

Những nguyên lý cơ 

bản của CN ML 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN ML 2

Kỹ thuật thi công mặt 

6 12 + (2) tuần10 + 5 + (4) tuần 6 8 + 7 + (4) tuần

Đồ án Tổ chức thi công 

và thi công CTXD

Hình họa - vẽ kỹ thuật 

66 15 + (4) tuần 6 12 + 3 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần

Máy xây dựng

Thực tập Kỹ thuật thi 

công cơ bản

Thực tập Địa chất công 

trình
Thí nghiệm Cơ học đất Đồ án Nền và móng

Toán 2 Toán 3
Thủy lực - Thủy văn 

công trình
Tin học đại cương

2 2 DC2CT16 3 DC3DB42 3 DC3DB52 3 DC3DB62 3

DC4CT17 1 DC4CT11 2 DC2GT54 1 DC3DB41 4 DC3DB51 3 DC4DB22 2 DC4DB70 4 DC4DB80 8

DC1CB26 3 DC2GT35 3 DC2GT52 3 DC3CA75 4 DC4DB23 3

4 DC2CO21 4 DC2CO25 4 DC2CT27 4 DC2GT51 2 2 2 DC3CT55 3

GHI CHÚ:

3 DC3DB33 3 2

HP tiên quyết

HP học song song

1. Tin học ứng dụng (DC3DB60) - 2TC

2. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

3. Giao thông đô thị và đường phố (DC3DB72) - 2TC

Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 3

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình

Thực tập Thí nghiệm và 

kiểm định đường

Quản lý khai thác và 

kiểm định đường
Tự chọn 2

Thực tập nghề nghiệp 

xây dựng đường 

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Công trình cầuHoá học đại cương 

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu Cơ học kết cấu 

Kết cấu bêtông cốt thép

Thiết kế đường 2
Kỹ thuật thi công mặt 

đường

Thiết kế đường 1
Kỹ thuật thi công nền 

đường

Trắc địa

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các

học phần (HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP

sau:

Tự chọn 5, 6: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP

sau:

1. An toàn lao động (DC2CT65) - 2TC

2. Động lực học công trình (DC2CO28) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

Tự chọn 5

Thực hành, thực tập, 

đồ án TN

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

Tự chọn 6

Kết cấu thép Tự chọn 4Vật lý đại cương

Đồ án môn học

Tự chọn

Tự chọn 1

Thí nghiệm VLXD Thực hành trắc địa

Vật liệu xây dựng

Đồ án Kết cấu bêtông 

cốt thép

1. Lý thuyết xác suất thống kê (DC1CB20) - 2TC

2. Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) - 2TC

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC 3. Giao thông đô thị và đường phố (DC3DB72) - 2TC

4. Công trình đường sắt (DC3DS77) - 2TC

5. Tổ chức giao thông (DC3DB73) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

4. Kỹ thuật điện công trình (DC2CT41) - 2TC

5. Công nghệ bảo vệ công trình (DC2GT62) - 2TC

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 400 mới

được công nhận tốt nghiệp.

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

4. Các phương pháp số (DC1CB96) - 2TC

5. SD NL tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 2 2 2

DC1TT42 3 DC4CT15 1 DC4CT16 1 DC2GT34 1 DC2GT42 2 DC3DS52 3 DC3CT55 3

DC1CB11 4 DC2CT31 2 DC2CT32 3 DC2GT33 3 DC3DS44 2 DC3DS51 3 DC4DS23 3

DC2CO11 4 DC2CT16 3 DC3DS41 4 2 DC3DS61 2

HỌC KỲ 9: 14TCHỌC KỲ 1: 12TC HỌC KỲ 2: 19TC HỌC KỲ 3: 17TC HỌC KỲ 4: 17TC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

HỌC KỲ 10: 12TCHỌC KỲ 7: 19TC

163 TC - 5 năm

DCCSKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

HỌC KỲ 5: 17TC HỌC KỲ 6: 19TC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SẮT - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỌC KỲ 8: 17TC

12 + 3 + (4) tuần 6

Quản lý khai thác và 

kiểm định đường sắt

Toán 1

Thủy lực - Thủy văn 

Thiết kế đường sắt

Kỹ thuật thi công nền 

đường sắt

Kỹ thuật thi công KC 

tầng trên đường sắt

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình

13 + (3) tuần 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6 6 15 + (4) tuần 6 4 + 12 + (2) tuần

Những nguyên lý cơ 

bản của CN ML 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN ML 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng 

của ĐCS VN

Thực tập Khảo sát thiết 

Thí nghiệm Cơ học đất

15 + (4) tuần 6 10 + 5 + (4) tuần 6 8 + 6 + (4) tuần 615 + (4) tuần

Pháp luật Việt Nam đại Tổ chức thi công công THỰC TẬP

TT nghề nghiệp xây 

dựng đường sắt

Hình họa - vẽ kỹ thuật Trắc địa

Đồ án Thiết kế đường 

sắt

Tự chọn 6

Tự chọn 4

Tự chọn 5 Tự chọn 3

Địa chất công trình Cơ học đất Nền và móng

TT Thí nghiệm và kiểm 

Tin học đại cương
Thực tập Địa chất công 

trình
Đồ án Nền và móng Máy xây dựng

DC4CT11 2 DC1LL05 2 DC2GT61 4 DC3CA44 2 DC4CS21 5 DC3CS53 3 DC4CS22 2 DC4CS70 4

4 DC2CO21 4 DC2CO25 4 DC2CT27 4 DC2GT52 3 DC3CA41 4 DC3CS54 2 DC4CS80 8

2 3 DC1CB26 3 DC2GT35 3 DC2GT54 1 DC4CT13 3 DC3CA51 3 DC3CA61 2

2 DC4CT17 1 DC2GT51 2 DC3CA52 3 2 DC4CA23 3

GHI CHÚ:

3 DC3DS33 3 2

HP tiên quyết

HP học song song

1. Tin học ứng dụng (DC3CS60) - 2TC

2. Kinh tế xây dựng (DC3CT91) - 2TC

3. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

Toán 2 Toán 3

Thủy lực - Thủy văn 

công trình

Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu Cơ học kết cấu 
Đồ án Tổ chức thi công 

và thi công CTXD

Thực tập Khảo sát thiết 

kế cầu, đường sắt

Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 3

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Tổ chức thi công công 

trình xây dựng

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Hoá học đại cương 

Vật lý đại cương

Thực hành trắc địa

Vật liệu xây dựng

Kết cấu bêtông cốt thép

Đồ án Thiết kế cầu

Thực tập Kỹ thuật thi 

công cơ bản

Thí nghiệm VLXD

Đồ án Kết cấu bêtông 

cốt thép

Kỹ thuật thi công cầu 2Tự chọn 1

Tự chọn

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các

học phần (HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP

sau:

Tự chọn 5, 6, 7: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP

sau:

Tự chọn 2

Tự chọn 7

Thực tập nghề nghiệp 

xây dựng cầu

TT Thí nghiệm và kiểm 

định cầu, đường sắt

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Quản lý khai thác và 

kiểm định cầu

Kết cấu thép

Thiết kế cầu 1

Đồ án môn học
Thực hành, thực tập, 

đồ án TN

Kỹ thuật thi công cầu 1

1. An toàn lao động (DC2CT65) - 2TC

2. Động lực học công trình (DC2CO28) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

1. Lý thuyết xác suất thống kê (DC1CB20) - 2TC

2. Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) - 2TC

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC 3. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

4. Quy hoạch giao thông vận tải (DC3DB71) - 2TC

5. Giao thông đô thị và đường phố (DC3DB72) - 2TC

6. Tổ chức giao thông (DC3DB73) - 2TC

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 400 mới

được công nhận tốt nghiệp.

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

4. Kỹ thuật điện công trình (DC2CT41) - 2TC

5. Công nghệ bảo vệ công trình (DC2GT62) - 2TC

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

4. Các phương pháp số (DC1CB96) - 2TC

5. SD NL tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC3CC60 2 DC3CT55 3

DC4CT15 1 DC2CO11 4 DC4CT16 1 DC2GT34 1 DC2GT42 2 DC3CC43 2 2

DC2CT31 2 DC2CT32 3 DC2GT33 3 2 DC3CC42 4 DC4CC22 2

DC1CB11 4 DC1LL05 2 2 DC2CC61 4 DC3CC31 2 DC3CC45 2 DC4CC21 5 DC3CC61 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN DCCC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

HỌC KỲ 1: 12TC HỌC KỲ 2: 20TC HỌC KỲ 3: 17TC HỌC KỲ 4: 19TC HỌC KỲ 8: 18TC HỌC KỲ 9: 17TC HỌC KỲ 10: 8TCHỌC KỲ 7: 18TC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 163 TC - 5 năm

HỌC KỲ 5: 16TC HỌC KỲ 6: 18TC

13 + (3) tuần 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6 12 + (2) tuần15 + (4) tuần 6 10 + 5 + (4) tuần 6 7 + 8 + (4) tuần 615 + (4) tuần 6 12 + 3 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6

Tin học ứng dụng

Đồ án Công trình bến 

cảng

Thực tập Khảo sát thiết 

kế cảng - đường thủy
Toán 1

Thí nghiệm Cơ học đất

Công trình bến cảngĐịa chất công trình

Những nguyên lý cơ 

bản của CN ML 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN ML 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng 

của ĐCS VN

Máy xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình

Động lực học sông biển

Thực tập Địa chất công 

trình
Hình họa - vẽ kỹ thuật 

Nền và móng

Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu Cơ học kết cấu Kết cấu thép

Đồ án Nền và móng

Đồ án TK Công trình 

đường thủy

Thủy lực - Thủy văn 

công trình

Cơ học đất 

Tự chọn 2

Tự chọn 5

Vật lý đại cương Công trình đường thủy 

Quản lý khai thác và 

kiểm định công trình 

Đồ án Tổ chức thi công 

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

TT TN và kiểm định CT 

cảng - đường thủy

Tự chọn 3

Tự chọn 6

4 DC2CO21 4 DC2CO25 4 DC2CT27 4 DC2GT51 2 2 DC3CC44 3 DC3CC54 2

DC1CB26 3 DC2GT35 3 DC2GT52 3 DC3CC51 2 DC3CC50 1 DC3CC52 3 DC3CC53 3

DC1CB12 2 DC1CB13 3 DC4CT17 1 DC2CT16 3 DC2GT54 1 DC3CC49 1 DC3CC46 2 2 DC4CC23 4

2 DC1TT42 3 DC4CT11 2 DC4CT13 3 DC3CC41 2 2 DC4CC70 4 DC4CC80 8

GHI CHÚ:

3 DC3CC47 2 DC3CC33 3

HP tiên quyết

HP học song song

1. Kinh tế xây dựng (DC3CT91) - 2TC

2. Độ tin cậy của công trình bến cảng (DC3CC32) - 2TC

3. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

Quy hoạch cảng

ĐA CT thuỷ công trong 

nhà máy đóng tàu

Tiếng Anh 3

Toán 2 Toán 3
Công trình thuỷ công 

trong nhà máy đóng tàu

Tiếng Anh 1

Kỹ thuật thi công 1

Thực tập Kỹ thuật thi 

công cơ bản

Trắc địa

Vật liệu xây dựng Kết cấu bêtông cốt thép Kỹ thuật thi công 2

Thực tập nghề nghiệp 

xây dựng công trình

Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu Cơ học kết cấu Kết cấu thép

Hoá học đại cương 

Thực hành trắc địa

Thí nghiệm VLXD
Đồ án Kết cấu bêtông 

cốt thép

Công trình thuỷ lợi

Tự chọn 4

Tự chọn 7

Vật lý đại cương Công trình đường thủy 
Đồ án Tổ chức thi công 

và thi công CTXD

Tin học đại cương
THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Tổ chức thi công công 

trình xây dựng

Tự chọn 1

Tự chọn 3

Đồ án QH cảng

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Tự chọn 5, 6, 7: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP

sau:

Đồ án môn học
Thực hành, thực tập, 

đồ án TN

Tự chọn

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các

học phần (HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP

sau:

1. Lý thuyết xác suất thống kê (DC1CB20) - 2TC

2. Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) - 2TC

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

1. Động lực học công trình (DC2CO28) - 2TC

2. An toàn lao động (DC2CT65) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC 3. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

4. Quy hoạch giao thông vận tải (DC3DB71) - 2TC

5. Công trình bảo vệ bờ và chắn sóng (DC3CC48) - 2TC

6. Đấu thầu trong xây dựng cơ bản (DC3CT94) - 2TC

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 400 mới

được công nhận tốt nghiệp.

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

4. Các phương pháp số (DC1CB96) - 2TC

5. SD NL tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

4. Kỹ thuật điện công trình (DC2CT41) - 2TC

5. Công nghệ bảo vệ công trình (DC2GT62) - 2TC



DC1LL01 2 DC1LL02 3 2 DC1LL03 2 DC1LL04 3 DC1LL05 2

DC2CT31 2 DC2CT32 3 DC2DD33 3 DC2DD34 1 2

DC1CB11 4 DC4CT15 1 DC2DD11 4 DC4CT16 1 DC3DD42 2 DC3DD51 3 DC4DD22 2 DC3CT55 3

DC2CT61 2 DC3DD46 2 DC3DD41 4 DC2DD53 2 DC2CT65 2 DC3DD61 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN DCDD

HỌC KỲ 7: 16TC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XD DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 154 TC - 5 năm

HỌC KỲ 5: 18TC HỌC KỲ 6: 17TC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

HỌC KỲ 1: 12TC HỌC KỲ 2: 18TC HỌC KỲ 3: 17TC HỌC KỲ 4: 17TC

13 + (3) tuần 15 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6 12 + (2) tuần12 + 3 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6 7 + 8 + (4) tuần 615 + (4) tuần 6 12 + 3 + (4) tuần 6 15 + (4) tuần 6

Những nguyên lý cơ 

bản của CN ML 1

Những nguyên lý cơ bản 

của CN ML 2

Thủy lực công trình

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng 

của ĐCS VN

Toán 1

Kết cấu thép Kết cấu nhà thép

An toàn lao động

Đồ án Nền và móng

Đồ án Kết cấu nhà

Thực tập Địa chất công 

trình
Thí nghiệm Cơ học đất

Kiến trúc dân dụng và 

công nghiệp

Thí nghiệm và kiểm 

định chất lượng CT

Thực tập Thí nghiệm và 

kiểm định công trình

Pháp luật Việt Nam đại 

cương

Vật lý đại cương

Cấp thoát nước

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình

Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu Cơ học kết cấu 

Hình họa - vẽ kỹ thuật 
Đồ án Kiến trúc DD và 

CN

Tự chọn 6

Thực tập nghề nghiệp 

HỌC KỲ 8: 16TC HỌC KỲ 9: 15TC HỌC KỲ 10: 8TC

Tự chọn 2

Địa chất công trình Cơ học đất 

Kết cấu gạch đá và gỗ

Nền và móng

Kỹ thuật thi công 1

4 DC2CO21 4 DC2CO25 4 DC2CT27 4 DC2DD51 2 DC3DD44 3 DC3DD45 2 DC4DD23 4

DC1CB26 3 DC2DD35 3 DC2DD52 3 DC3DD43 3 DC3DD52 3 DC3DD53 3 DC4DD70 4 DC4DD80 8

2 3 DC4DD17 1 DC2CT16 3 DC2DD54 1 DC2DD42 2 DC3DD54 2

2 DC1TT42 3 DC4CT11 2 DC4CT13 3 2 2 2 2

GHI CHÚ:

3 DC3DD33 3

HP tiên quyết

HP học song song

1. Tin học ứng dụng (DC3DD60) - 2TC

2. Kinh tế xây dựng (DC3CT91) - 2TC

3. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

Toán 2 Toán 3

Kết cấu thép Kết cấu nhà thép

Kỹ thuật thi công 2

Đồ án Kết cấu bêtông 

cốt thép

Đồ án Kết cấu nhà

Thực tập Kỹ thuật thi 

công cơ bản

Hoá học đại cương 

Tiếng Anh 3Tiếng Anh 1

Đồ án môn học
Thực hành, thực tập, 

đồ án TN

Tự chọn

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

Tự chọn 1, 2: Chọn 02 học phần (4 TC) trong các

học phần (HP) sau:

Tự chọn 3, 4: Chọn 02 HP (4 TC) trong các HP

sau:

Vật lý đại cương

Thực hành trắc địa

Thí nghiệm VLXD

Cơ học cơ sở Sức bền vật liệu Cơ học kết cấu 

Kết cấu BTCT
Kết cấu nhà bê tông cốt 

thép

Trắc địa

Vật liệu xây dựng

Máy xây dựng

Tự chọn 7Tự chọn 4

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP

Đồ án Tổ chức thi công 

và thi công CTXD

Thực tập nghề nghiệp 

xây dựng công trình

Tổ chức thi công công 

trình xây dựng

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP

Tự chọn 5, 6, 7: Chọn 03 HP (6 TC) trong các HP

sau:

Tự chọn 1 Tự chọn 5Tự chọn 3Tin học đại cương

1. Nguyên lý quy hoạch (DC2DD94) - 2TC

2. Động lực học công trình (DC2CO28) - 2TC

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

1. Lý thuyết xác suất thống kê (DC1CB20) - 2TC

2. Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) - 2TC

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC 3. Dự toán công trình (DC3CT92) - 2TC

4. Vật lý kiến trúc (DC3DD71) - 2TC

5. Kết cấu thép đặc biệt (DC3DD72) - 2TC

6. Kết cấu bê tông đặc biệt (DC3DD73) - 2TC

Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 TC) và Giáo dục thể chất (5

đvht) sẽ được bố trí tùy vào kế hoạch cụ thể của từng năm học.

Để đảm bảo Chuẩn đầu ra, SV phải đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 400 mới

được công nhận tốt nghiệp.

3. Cơ học môi trường liên tục (DC2CO29) - 2TC

4. Kỹ thuật điện công trình (DC2CT41) - 2TC

5. Luật xây dựng (DC2DD93) - 2TC

6. Công tác kỹ sư (DC2CB91) - 2TC

3. Kinh tế học đại cương (DC1CB81) - 2TC

4. Các phương pháp số (DC1CB96) - 2TC

5. SD NL tiết kiệm và hiệu quả (DC1CB91) - 2TC

6. Các phương pháp số (DC1CB96) - 2TC


